
A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN 

(A+B+C+D+Đ)
2.500.500 2.010.981 4.069.991 3.502.206 163% 174%

A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 2.500.500 2.010.981 2.529.628 2.057.675 101% 102%

I Thu nội địa 2.212.500 1.992.981 2.275.040 1.995.062 103% 100%

1
Thu từ khu vực doanh nghiệp NN 

do TW quản lý
144.285 144.285 148.509 148.509 103% 103%

- Thuế giá trị gia tăng 106.845 106.845 115.713 115.713 108% 108%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 3.390 3.390 1.209 1.209 36% 36%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế tài nguyên 34.050 34.050 31.587 31.587 93% 93%

 - Thuế môn bài

 - Thu khác

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp NN 

do địa phương quản lý
12.050 12.050 14.155 14.155 117% 117%

- Thuế giá trị gia tăng 8.760 8.760 10.162 10.162 116% 116%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 3.058 3.058 3.800 3.800 124% 124%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế tài nguyên 221 221 193 193 87% 87%

 - Thuế môn bài

 - Thu khác 11 11

3
Thu từ khu vực doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài 
1.500 1.500 5.491 5.491 366% 366%

- Thuế giá trị gia tăng 500 500 4.180 4.180 836% 836%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 500 500 1.132 1.132

 - Thuế tài nguyên 500 500 179 179

4
Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc 

doanh 
971.147 971.147 1.045.174 1.045.174 108% 108%

- Thuế giá trị gia tăng 484.765 484.765 591.115 591.115 122% 122%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 162.603 162.603 139.013 139.013 85% 85%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 2.389 2.389 1.168 1.168 49% 49%

- Thuế tài nguyên 309.597 309.597 313.877 313.877 101% 101%

 - Thuế môn bài

 - Thu khác 11.793 11.793 0% 0%

5 Lệ phí trước bạ 84.050 84.050 98.922 98.922 118% 118%

6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp

7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 376 376 469 469 125% 125%

8 Thuế thu nhập cá nhân 80.000 80.000 75.174 75.174 94% 94%
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9 Thuế bảo vệ môi trường 245.000 91.140 246.729 91.783 101% 101%

-
Thuế  BVMT thu từ hàng hóa sản 

xuất, kinh doanh trong nước
153.860 104.703

-
Thuế  BVMT thu từ hàng hóa nhập 

khẩu
91.140 62.021 62.021

10 Thu phí, lệ phí 85.000 79.000 80.039 75.042 94% 95%

-
Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan 

nhà nước trung ương thu
5.236 238

-
- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước 

địa phương thu
74.803 74.803

-
Trong đó: phí bảo vệ môi trường đối 

với khai thác khoáng sản
40.861 40.861 46.173 46.173 113% 113%

11 Thu tiền sử dụng đất 450.000 450.000 219.509 219.509 49% 49%

12 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 8.461 8.461 9.800 9.800 116% 116%

13 Thu từ bán tài sản nhà nước

14
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở 

thuộc sở hữu nhà nước
4.137 4.137

15 Thu khác ngân sách 51.500 25.000 83.493 59.846 162% 239%

16
Thu tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản
56.331 23.172 220.486 124.097 391% 536%

Trong đó: - Giấy phép do Trung 

ương cấp
47.370 14.211 137.698 41.309 291% 291%

- Giấy phép do Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh cấp
8.961 8.961 82.788 82.788 924% 924%

17
Thu từ quỹ công ích và thu hoa lợi 

công sản khác
218 218

18 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 22.000 22.000 21.028 21.028 96% 96%

19
Thu hồi vốn, lợi nhuận sau thuế, 

chênh lệch thu chi của NHNN
800 800 1.708 1.708 213%

II Thu Hải quan 270.000 0 183.966 0 68%

Thuế xuất khẩu 20.000 41.380

Thuế nhập khẩu 8.000 7.415

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập 

khẩu
80

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 242.000 134.826

Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan 

hải quan thực hiện
37

Thu khác 227

III Thu viện trợ 32.481 24.472

IV Các khoản huy động, đóng góp 5.913 5.913 33% 33%

1
Các khoản huy động đóng góp xây 

dựng cơ sở hạ tầng
2.580 2.580

2 Các khoản huy động đóng góp khác 3.333 3.333

VI
Thu hồi vốn của NN và thu từ quỹ

dự trữ tài chính
32.228 32.228

1 Thu từ quỹ dự trữ tài chính 32.228 32.228

18.000 18.000
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B THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC 33.083 33.083

C
THU CHUYỂN NGUỒN TỪ 

NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG
1.376.352 1.376.352

D
THU NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 

NỘP
104.526 8.694

Đ

THU VAY LẠI VỐN VAY 

CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN DỰ 

ÁN ODA

26.402 26.402
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